
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2023/QĐST-DS 

 

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

“V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”                

 

T A  N NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN  TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Phạm Thị Hồng Diễm 

 Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Huỳnh Thế Nữ Diệu Hiền - Thư    T a 

án nhân dân Thành phố  uy Nh n    

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Quy Nhơn tham gia phiên họp: 

Bà Tô Thị Bích Trâm - Kiểm sát viên  

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở T a án nhân dân TP   uy Nh n, 

tỉnh Bình Định mở phiên họp s  thẩm công  hai giải quyết việc dân sự thụ l  số 

01/2023/TLST-VDS  ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 71/2023/ ĐST-

DS ngày 14 tháng 4 năm 2023, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Hà Thị Ngọc T, sinh năm 

1960; Địa chỉ: Thôn TL, xã PM, TP. QN, Bình Định.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Đào Thiên Th, sinh năm 1983; Địa chỉ: Xóm A, thôn TL, xã PM, 

TP. QN, tỉnh Bình Định  

2  Chị Đào Thị Mỹ Th1, sinh năm 1984; Địa chỉ: Thôn TL, xã PM, TP. 

QN, tỉnh Bình Định  

3  Chị Đào Thị Hồng D, sinh năm 1986; Địa chỉ: Thôn TL, xã PM, TP. 

QN, tỉnh Bình Định  

4. Anh Đào Duy D, sinh năm 1989; Địa chỉ: Xóm A, thôn TL, xã PM, TP. 

QN, tỉnh Bình Định  

5. Anh Đào Duy Tr, sinh năm 1993; Địa chỉ: Thôn TL, xã PM, TP. QN, 

tỉnh Bình Định  

(Bà T, anh Th, chị Th1, chị D, anh Tr, anh D có đ n xin vắng mặt)  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 
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- Tại đơn yêu cầu đề ngày 23 tháng 02 năm 2023 và quá trình giải quyết 

vụ việc người yêu cầu bà Hà Thị Ngọc T trình bày:  

Bà và ông Đào Văn S (đã mất) có người con trai út là anh Đào Thiện T, 

sinh năm: 1999, địa chỉ thôn TL, xã PM, thành phố QN, tỉnh Bình Định  Từ lúc 

sinh ra cho đến nay anh T bị bệnh Dowm bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ,  hông thể 

tự nhận thức và làm chủ hành vi của mình nên sinh hoạt hàng ngày của anh T 

đều phụ thuộc vào vợ chồng bà, sau khi ông S mất thì bà là người trực tiếp chăm 

sóc cho anh T. Nay bà yêu cầu T a tuyên bố anh Đào Thiện T, sinh năm 1999 là 

người mất năng lực hành vi dân sự để thuận lợi cho việc chăm sóc, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp và thuận lợi trong các giao dịch dân sự liên quan đến 

anh T.    

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Đào Thiên Th trình bày: Anh 

là anh ruột của anh Đào Thiện T, anh thống nhất như toàn bộ trình bày của mẹ là 

bà T,  hông    iến gì  hác.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Đào Thị Mỹ Th1 trình bày: 

Chị là chị ruột của anh Đào Thiện T, chị thống nhất như toàn bộ trình bày của 

mẹ là bà T,  hông    iến gì  hác.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Đào Thị Hồng D trình bày: 

Chị là chị ruột của anh Đào Thiện T, chị thống nhất như toàn bộ trình bày của 

mẹ là bà T,  hông    iến gì  hác.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Đào Duy D trình bày: Anh là 

anh ruột của anh Đào Thiện T, anh thống nhất như toàn bộ trình bày của mẹ là 

bà T,  hông    iến gì  hác.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Đào Duy Tr trình bày: Anh 

là anh ruột của anh Đào Thiện T, anh thống nhất như toàn bộ trình bày của mẹ là 

bà T,  hông    iến gì  hác.  

 Kiểm sát viên Viện  iểm sát nhân dân TP   uy Nh n phát biểu    iến về 

việc giải quyết việc dân sự của Thẩm phán đã thực hiện đúng theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự; về nội dung, đề nghị T a án áp dụng Điều 22, Điều 53 

Bộ luật Dân sự; Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự  Chấp nhận yêu cầu của bà Hà 

Thị Ngọc T về việc yêu cầu tuyên bố anh Đào Thiện T là người mất năng lực 

hành vi dân sự.   
 

NHẬN ĐỊNH CỦA T A  N: 
 

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp;    iến của các đư ng sự và đại diện Viện  iểm sát tại 

phiên họp, T a án nhân dân thành phố  uy Nh n nhận định: 

[1] Về thẩm quyền: Bà Hà Thị Ngọc T có đ n yêu cầu Tòa tuyên bố anh 

Đào Thiện T, cư trú tại thôn TL, xã PM, thành phố QN, tỉnh Bình Định mất 

năng lực hành vi dân sự, căn cứ quy định tại  hoản 1 Điều 27, điểm a  hoản 2 
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Điều 35, điểm a  hoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự thì yêu cầu của bà T 

thuộc thẩm quyền giải quyết của T a án nhân dân thành phố  uy Nh n, tỉnh 

Bình Định.    

[2] Về nội dung: Bà Hà Thị Ngọc T và ông Đào Văn S (đã mất) có 06 

người con gồm có anh Đào Thiên Th, chị Đào Thị Mỹ Th1, chị Đào Thị Hồng 

D, anh Đào Duy D, anh Đào Duy Tr và anh Đào Thiện T. Trong 06 người con 

của bà T thì từ lúc sinh ra anh Đào Thiện T đã bị mắc Hội chứng Dowm, thiểu 

năng trí tuệ,  hông thể tự nhận thức và làm chủ hành vi của mình nên sinh hoạt 

hàng ngày của anh T đều phụ thuộc vào vợ chồng bà T, sau khi ông S mất thì bà 

T là người trực tiếp chăm sóc cho anh T. Để thuận lợi cho việc chăm sóc, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, thuận lợi trong các giao dịch dân sự liên quan đến anh 

T nên nay bà T yêu cầu T a tuyên bố anh Đào Thiện T, sinh năm 1999 là người 

mất năng lực hành vi dân sự    

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 358/KLGĐ ngày 05 tháng 4 

năm 2023 của Trung tâm pháp y tâm thần  hu vực Miền Trung  ết luận về tình 

trạng sức  hỏe tâm thần, năng lực hành vi dân sự của anh Đào Thiện T, có ghi 

“…Thời điểm hiện tại: a. Về y học: Chậm phát triển tâm thần mức độ nặng 

(F72)/ Hội chứng Down (Q90); b. Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn 

năng lực hành vi dân sự”. Do đó, yêu cầu của bà T về việc yêu cầu Tòa tuyên 

bố anh Đào Thiện T mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ theo quy định tại 

 hoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự nên được chấp nhận  

[3] Về lệ phí s  thẩm giải quyết việc dân sự: Căn cứ điểm đ  hoản 1 Điều 

12,  hoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ  uốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản l  

và sử dụng án phí, lệ phí T a án thì bà Hà Thị Ngọc T phải chịu lệ phí giải quyết 

việc dân sự, tuy nhiên bà T là người cao tuổi nên được miễn lệ phí s  thẩm giải 

quyết việc dân sự.  

[4] Ý  iến của đại diện Viện  iểm sát về giải quyết việc dân sự phù hợp 

với nhận định của Tòa án nên chấp nhận  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ  hoản 1 Điều 27, điểm a  hoản 2 Điều 35, điểm a  hoản 2 Điều 

39, Điều 149, Điều 370, Điều 376 và Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

 Căn cứ Điều 22, Điều 53 Bộ luật Dân sự; 

 Căn cứ điểm đ  hoản 1 Điều 12,  hoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ  uốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản l  và sử dụng án phí, lệ phí T a án  

1. Chấp nhận đ n yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Hà Thị Ngọc T về 

việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự   
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 Tuyên bố anh Đào Thiện T, sinh năm: 1999, địa chỉ thôn TL, xã PM, 

thành phố QN, tỉnh Bình Định là người mất năng lực hành vi dân sự.  

 2  Lệ phí s  thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Hà Thị Ngọc T được miễn lệ 

phí s  thẩm giải quyết việc dân sự. 

3. Về quyền  háng cáo: Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có quyền  háng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 

ngày,  ể từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc  ể từ ngày 

quyết định đó được thông báo, niêm yết theo quy định./.    

 

 

Nơi nhận:    

- VKSND Tp   uy Nh n; 
- Chi cục THADS Tp   uy Nh n; 

- Đư ng sự; 

- Lưu hồ s  vụ án                                                                      
 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Thị Hồng Diễm 
 

 


